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TÓM TẮT 

Số và Đại lượng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu lướt qua các sách giáo khoa Toán ở 
tiểu học, ta nhận thấy ngay hai chủ đề “hệ đếm thập phân” và “đo đại lượng” luôn đi kèm nhau. 
“Hệ đếm thập phân” mang lại những kiến thức không thể thiếu cho việc nghiên cứu chủ đề “đo đại 
lượng”. Thế nhưng, dường như “đo đại lượng” lại chưa được khai thác đầy đủ cho việc nắm vững 
“hệ đếm thập phân”. Trong bài báo, chúng tôi sẽ trình bày một nghiên cứu thực nghiệm nhắm đến 
việc bổ sung khiếm khuyết này. 

Từ khóa: hệ đếm thập phân, đo đại lượng, đồ án dạy học.  
 

1.  Đặt vấn đề 
1.1.  Dạy học hệ đếm thập phân: mục tiêu cần nhắm đến 
 Hệ đếm thập phân là “tri thức nền tảng của toán học và được đưa vào ngay từ bậc 
tiểu học, thậm chí sớm hơn, từ năm cuối ở trường mẫu giáo. Nó dùng để biểu thị không chỉ 

số nguyên mà còn cả số thập phân. ... Đặc biệt, nó làm đơn giản hóa các phép tính” (Le, 

& Nguyen, 2017, p.15). Nó là sự sáng tạo của loài người, cho phép giải quyết vấn đề ghi số 
và thực hiện các phép tính theo một cách tiện lợi. Có thể nói rằng làm cho học sinh (HS) 
hiểu hệ đếm thập phân và nhiệm vụ hàng đầu của dạy học (DH) toán ở tiểu học. 
 Hệ đếm thập phân liên kết hai phương diện vị trí và thập phân. Về phương diện vị trí, 
mỗi vị trí ứng với một đơn vị đếm. Về phương diện thập phân, hai đơn vị đứng liền nhau 
hơn kém nhau mười lần. Hiểu hệ đếm thập phân là phải hiểu cả hai phương diện này. 
 Vì vậy, trọng tâm của việc DH hệ đếm thập phân là làm cho học sinh hiểu hai 
phương diện vị trí, thập phân và kết hợp chúng lại với nhau. Thế nhưng, nhiều nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng phương diện thập phân chưa được tính đến một cách đầy đủ bởi chương 
                                                 
Cite this article as: Le Thi Hoai Chau, & Tran Thi Van (2019). Consolidating knowledge about the decimal 
system through teaching the measure quantity in elementary school – an experimental study. Ho Chi Minh 
City University of Education Journal of Science, 16(9), 395-411. 
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trình, sách giáo khoa (SGK) cũng như thực hành DH của giáo viên (GV) ở nhiều nước 
(tham khảo Chambris, 2008; Tempier, 2009). Công trình của Nguyen (2017) cũng đã chỉ ra 
rằng Việt Nam không phải là ngoại lệ. 

1.2.  Dạy học đo đại lượng: mục tiêu cần nhắm đến 
 Mục tiêu của DH đo đại lượng chính là làm cho HS nắm vững các đơn vị đo để có 
thể giải quyết những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống:  

... vì sao tồn tại đối tượng “đại lượng” trong dạy học toán ở tiểu học. Lí do đầu tiên hiển 

nhiên là sự cần thiết của những kiến thức về các đại lượng thông dụng (độ dài, diện tích, thể 
tích, khối lượng) đối với cuộc sống hàng ngày. 

(Le, 2018, p. 76) 

 Hiểu thế nào là độ dài, khối lượng, thể tích, biết đo một đại lượng, biết so sánh, cộng 
trừ các số đo hay chia chúng thành những phần bằng nhau là những kiến thức quan trọng 
để hình dung về một đại lượng. 

1.3.  Mối liên hệ giữa đo đại lượng và hệ đếm thập phân trong dạy học 
 Nhưng liệu có phải DH đo đại lượng chỉ nhằm mục tiêu đó hay không? Để trả lời câu 
hỏi này, chúng ta hãy điểm lại lí do hình thành các hệ thống đo đại lượng và đặc trưng của 
chúng. 

1.3.1. Vấn đề xây dựng các hệ đo đại lượng 
 Từ thời tiền sử con người đã biết đếm để xác định số phần tử của một tập hợp hữu 
hạn và rời rạc. Đơn vị đếm chính là một phần tử của tập hợp. Thế nhưng, có những đối 
tượng mà người ta không có một đơn vị được ưu tiên để nói về nó, để chia nó thành những 
phần bằng nhau. Trong một thời gian dài con người thiếu những đơn vị thống nhất để tính 
hay đo các đại lượng liên tục (như chiều dài, diện tích, khối lượng...). Việc đơn vị đo 
những đại lượng thuộc loại này khác nhau theo từng vùng đã gây khó khăn cho các hoạt 
động thương mại và kinh tế. Chính vì thế mà không ít nhà khoa học đã bày tỏ ý muốn, 
thậm chí đã đề xuất một số đơn vị nhằm tạo ra sự thống nhất cho việc đo các đại lượng. 
Nhưng phải đợi đến năm 1790, sau sự thành công của Cách mạng Pháp, một hệ thống đo 
lường thống nhất, đồng thời đơn giản cho việc sử dụng mới được Quốc hội Pháp công bố 
và áp dụng trong đo đạc, tính toán trên toàn lãnh thổ Pháp. Về sau nó được hoàn thiện dần 
và được phổ biến rộng rãi trên thế giới1. Hệ thống đo lường này, viết tắt là SI (Système 
international d'unités), được gọi là hệ mêtric. Nó được tạo ra từ 7 loại đại lượng vật lí độc 
lập (độ dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ, cường độ dòng điện, lượng chất, cường độ 
sáng), ứng với 7 đơn vị cơ bản. Đơn vị đo lường các đại lượng khác sẽ được định nghĩa từ 
7 đơn vị cơ bản này, gọi là đơn vị dẫn xuất.  

                                                 
1 Ngoại trừ một số ít nước như Mĩ, Vương Quốc Anh, Bắc Ai-len... Nhưng Anh cũng đang thực hiện dần dần 
việc chuyển đổi sang hệ SI. 
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 Nguyên tắc quan trọng tác động vào việc xây dựng hệ SI là phải làm sao để việc tính 
toán trên các đại lượng có thể thừa hưởng những tính chất, những phép toán của hệ đếm 
thập phân. Nguyên tắc đó dẫn đến chỗ các hệ đo đại lượng của SI, trừ đơn vị đo thời gian, 
có mối liên hệ chặt chẽ với hệ đếm thập phân. Một cách cụ thể, người ta chuyển từ đơn vị 
này sang đơn vị khác nhờ các luỹ thừa của 10. Tính chất đó mang lại nhiều thuận lợi cho 
thực hành. Chẳng hạn, để chuyển một số đo chiều dài từ đơn vị này sang đơn vị kia, chỉ 
cần chuyển dịch dấu phẩy. Cách làm đó tạo thuận lợi cho việc so sánh và thực hiện các 
phép toán trên các số đo đại lượng. 
 Trường hợp đặc biệt là các hệ đơn vị đo chiều dài và khối lượng. Đơn vị đo chiều dài 
được thống nhất là mét2 và hai đơn vị liên tiếp nhau hơn kém nhau mười lần. Nguyên tắc 
“hơn kém mười lần” này cũng được giữ lại khi xây dựng hệ đơn vị đo lường khối lượng. 
Đặc trưng này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hệ đếm thập phân với các hệ đơn vị đo 
đại lượng, đặc biệt là hệ đơn vị đo chiều dài và khối lượng. 

1.3.2. Mối liên hệ có thể thiết lập giữa hệ đếm thập phân và đo đại lượng trong dạy học 
 Phân tích trên cho thấy trong DH thì hai lĩnh vực “hệ đếm thập phân” và “đo đại 
lượng” không thể tách rời nhau. Theo cách tiếp cận “trường sinh thái” của Thuyết Nhân 
học trong Didactic Toán, “hệ đếm thập phân” là mắt xích dinh dưỡng của “đo đại lượng”, 
và ngược lại. Kiến thức về hệ đếm thập phân cần thiết cho việc tiếp cận và nắm vững các 
đơn vị đo để giải quyết những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, thực hiện một 
số kiểu nhiệm vụ (KNV) về đo đại lượng (đổi đơn vị đo, so sánh các số đo…) lại cho phép 
củng cố kiến thức về hệ đếm thập phân. 
 Để minh hoạ cho mối liên hệ này, Chambris (2012) đã đưa ra bốn bài tập dưới đây. 
Chúng có thể được coi là bốn biến thể của cùng một KNV. 

1) Để phục vụ cho công tác photo của nhà trường, người ta cần 8564 tờ giấy. Giấy được bán 
theo gói 100 tờ. Hỏi phải mua bao nhiêu gói? 
2) Với một túi 8kg bột người ta có thể đổ đầy bao nhiêu túi 100g? 
3) Số trăm của 8734 là ... 
4) 8kg = .... hg 
Ta có thể xem chúng như bốn biến tấu của cùng một bài tập: đổi 8 nghìn thành trăm. Việc 
này chỉ có thể thực hiện được với điều kiện xác định rằng mối liên hệ giữa hàng nghìn và 
hàng trăm là điều cơ bản trong mỗi bài tập. 

(Chambris, 2012, p. 10) 

 Tác giả phân tích rõ: Để tìm số trăm trong số 8734 thì phải hiểu là số 8 (ở vị trí thứ 
tư tính từ phải sang trái) chỉ 8 nghìn, cũng có nghĩa là 80 trăm. Số 7 (vị trí thứ ba) chỉ 7 
                                                 
2 Người ta cố gắng chọn sao cho các đơn vị đo lường của hệ SI không phải là tùy ý. Chẳng hạn, lúc đầu mét 
được định nghĩa là độ dài một phần mười triệu đoạn kinh tuyến từ đường xích đạo qua Paris đến Bắc Cực. Về 
sau người ta đã đưa ra những định nghĩa khác nhau cho nó. Định nghĩa gần đây nhất của mét mà Văn phòng 
Cân đo Quốc tế (Bureau International des Poids et Mesures) phát biểu vào năm 1983 là “khoảng cách mà ánh 
sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian của 1/299 792 458 giây”. 
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trăm. Như vậy, cả thảy có 87 trăm. Hoàn toàn tương tự, để tìm số gói giấy cần mua, phải 
tìm xem trong số 8564 có bao nhiêu trăm. Kĩ thuật giải vừa nêu cho phép tìm ra 85 trăm. 
Cộng thêm 1 trăm cho 64 tờ còn lại, vậy là cần mua 86 gói. Kĩ thuật này vẫn tiếp tục được 
sử dụng cho hai bài toán liên quan đến đo đại lượng. Cụ thể, để biết có bao nhiêu lần 100g 
trong 8kg, người ta cần giải thích 8kg là 8000g. Số 8 (ở vị trí thứ tư) chỉ 80 trăm. Vậy ta đổ 
đầy được 80 túi 100g. Tương tự, bài toán “8kg = … hg” cũng có thể quy về việc tìm xem 
trong 8000 có bao nhiêu trăm. “Tất cả những bài tập trên đều dựa vào mối quan hệ giữa 
hàng nghìn và hàng trăm. Ngoài ra, tùy theo bài tập, nguyên tắc vị trí hay ý nghĩa của các 
đơn vị đo cũng được củng cố” (Chambris, 2012, p.10). 

1.3.3. Câu hỏi đặt ra và phương pháp luận nghiên cứu được lựa chọn  
 Có lẽ mối liên hệ gắn bó giữa hai lĩnh vực “hệ đếm thập phân” và “đo đại lượng” là 
lí do để chúng luôn được trình bày đan xen nhau trong các chương trình DH toán ở tiểu 
học. Tuy nhiên, trong khi chiều tác động của hệ đếm thập phân lên việc nghiên cứu lĩnh 
vực đo đại lượng là điều hiển nhiên, không thể chối cãi, thì theo Chambris (2012) chiều 
ngược lại dường như chưa được khai thác một cách đầy đủ trong một số SGK Toán tiểu 
học và đầu trung học cơ sở của Pháp.  
 Liệu hiện tượng này có tồn tại trong sự lựa chọn của các SGK Toán dùng ở bậc tiểu 
học của Việt Nam? Những tình huống nào cho phép khai thác lĩnh vực đo đại lượng vào 
việc củng cố kiến thức về hệ đếm thập phân? Đó là hai câu hỏi nghiên cứu mà chúng tôi 
đặt ra cho mình.  
 Để tìm câu trả lời, chúng tôi lựa chọn khái niệm “quan hệ thể chế”, “tổ chức tri thức 
tham chiếu” và “đồ án DH”. Những khái niệm này đã được trình bày trong A. Bessot và 
các tác giả (2009), Le (2018), cũng đã được sử dụng bởi nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam, 
nên ở đây chúng tôi chỉ mô tả chúng một cách ngắn gọn. 
 Quan hệ của thể chế I với một đối tượng tri thức O cho biết cuộc sống của O trong I. 
Nói một cách cụ thể hơn, nó cho biết O xuất hiện ở đâu, như thế nào, có mối liên hệ gì với 
những đối tượng khác cũng tồn tại trong I (theo cách tiếp cận trường sinh thái thì nó nói về 
nơi cứ trú và chức năng của O). Tất cả những điều đó được phản ánh qua hệ thống các 
KNV mà O có thể mang lại một kĩ thuật để giải quyết. Như vậy, để làm rõ quan hệ của I 
với O, nhà nghiên cứu phải xác định hệ thống những KNV liên quan đến O. Kèm theo mỗi 

KNV T là một “tổ chức tri thức” được xác định từ T, kĩ thuật  để giải quyết nó, các yếu tố 

công nghệ  cho phép giải thích hay tạo ra , và những yếu tố lí thuyết  hợp thức hóa cho 

công nghệ. Khi T là một KNV toán học thì tổ chức tri thức hình thành từ T được gọi là một 
tổ chức tri thức toán học, hay đơn giản là tổ chức toán học (organisation mathématique), 
viết tắt là OM. 

Căn cứ vào đâu để bàn về tính thỏa đáng, tính đầy đủ hay không đầy đủ của những OM được 

thể chế xây dựng ...? Khái niệm tổ chức toán học tham chiếu, viết tắt là OM tham chiếu 

(organisation mathématique de référence), sẽ mang lại một câu trả lời cho những câu hỏi đó. 
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Thuật ngữ OM tham chiếu được Bosch và Gascon (2004) đưa ra .... Nó được xác định qua 

việc phân tích chương trình, sách giáo khoa của một hay nhiều thể chế dạy học khác nhau. 
Giả sử I là thể chế mà người ta muốn nghiên cứu việc dạy học một đối tượng tri thức nào đó. 
Qua phân tích chương trình, sách giáo khoa, nhà nghiên cứu có thể chỉ ra những OM cần 
dạy. Hiển nhiên, những OM cần dạy thường khác nhau tùy theo sách giáo khoa. Hơn thế 
nữa, trong một thể chế I cụ thể thì chúng thường không đầy đủ. Vì thế, để thiết lập lưới OM 
tham chiếu, nhà nghiên cứu có thể phải phân tích nhiều sách giáo khoa để tính đến sự đa 
dạng của những OM cần dạy. 

(Le, 2018, p.126) 

 Lưu ý rằng việc thiết lập lưới các OM tham chiếu luôn được đặt dưới sự kiểm soát 
của một phân tích tri thức luận. Phân tích đó làm rõ đặc trưng của tri thức liên quan xét về 
phương diện toán học. 

… các OM cần dạy tạo nên một mô hình hoạt động của quá trình dạy học toán, …  là kết 

quả của việc “xây dựng lại” do nhà nghiên cứu thực hiện. Lưu ý rằng nhà nghiên cứu có thể 
tiến hành phân chia các kiểu nhiệm vụ theo những cách khác với thể chế, thậm chí bổ sung 
cho thể chế vì những lí do gắn với cách đặt vấn đề nghiên cứu của mình. 

(Chaachoua, 2010, p.7) 

 Thừa nhận những cách tiếp cận này, chúng tôi sẽ thiết lập lưới OM tham chiếu với 
mục đích khai thác lĩnh vực đo đại lượng vào việc củng cố các kiến thức về hệ đếm thập 
phân trong DH toán ở tiểu học. Lưới được thiết lập sẽ cho biết cái gì cần và có thể tồn tại 
nhưng đã không tồn tại trong thể chế mà chúng tôi xem xét. Đó là thể chế DH đo đại 
lượng chiều dài và khối lượng trong DH toán ở trường tiểu học Việt Nam, theo chương 
trình, SGK hiện hành. Sự lựa chọn hai loại đại lượng “chiều dài” và “khối lượng” có lí do 
là sự gần gũi trong quan hệ giữa chúng với hệ đếm thập phân, như chúng tôi đã phân tích  
ở trên. 
 Lưới OM tham chiếu được xác định sẽ là cơ sở để xem xét quan hệ thể chế. Lưới 
này, cùng với những ghi nhận về đặc trưng của quan hệ thể chế sẽ lại là điểm tựa để chúng 
tôi xây dựng một đồ án DH. Lưu ý rằng rằng việc lập lưới OM tham chiếu, phân tích quan 
hệ thể chế và xây dựng đồ án DH của chúng tôi đều gắn với mục tiêu khai thác lĩnh vực đo 
đại lượng vào việc củng cố hệ đếm thập phân.  

Thuật ngữ “đồ án DH” được chuyển ngữ từ gốc tiếng Pháp ingénierie didactique. Nó 
là một (hay một chuỗi) tình huống DH mà nhà nghiên cứu xây dựng, trên cơ sở các kiến 
thức của một lĩnh vực khoa học, nhằm làm cho người học làm việc với những đối tượng 
phức tạp, trong một mục đích DH nào đó. Đồ án DH có chức năng kép. Một mặt, nó cho 
phép triển khai trong hệ thống giảng dạy những hoạt động DH được nhà nghiên cứu xây 
dựng trên cơ sở các phân tích tri thức luận và thể chế. Mặt khác, nó là một cách thức để 
kiểm chứng các sản phẩm lí thuyết do nhà nghiên cứu thực hiện và triển khai trong một hệ 
thống giảng dạy. Trong trường hợp của chúng tôi, đồ án DH được xây dựng và triển khai 
trên lớp học, nhằm kiểm chứng tính thoả đáng của lưới OM tham chiếu đối với mục tiêu 
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khai thác lĩnh vực đo đại lượng để củng cố hệ đếm thập phân, đặc biệt là phương diện thập 
phân của nó. 
2. Lưới OM tham chiếu được xây dựng 

Dựa vào phân tích của Chambris (2008) về sự tồn tại của đối tượng “hệ đếm thập 
phân” trong hàng loạt chương trình, SGK Toán tiểu học ở Pháp trong suốt một thế kỉ, 
Tempier (2010) đã phân những OM liên quan đến hệ đếm thập phân thành ba OM địa 
phương, lần lượt được kí hiệu là OMcard, OMtrad và OMord. OMcard tạo thành từ những KNV 
vận dụng số ở khía cạnh số lượng; OMtrad nhóm các KNV liên quan việc đọc, viết và 
chuyển đổi dạng viết các số (tự nhiên); OMord bao gồm những KNV vận dụng số ở khía 
cạnh thứ tự. Nguyen (2017) đã làm phong phú thêm bảng các KNV đó qua việc nghiên cứu 
SGK Toán dùng ở bậc tiểu học của Singapore. Bảng thống kê các KNV này được chúng 
tôi sử dụng lại để nói về hệ đếm thập phân với hai phương diện của nó. 

Liên quan đến đo đại lượng (luôn luôn là độ dài và khối lượng trong nghiên cứu 
này), chúng tôi sử dụng lại kết quả nghiên cứu của Chambris (2012). Tác giả này đã làm rõ 
sự thể hiện của mối liên hệ giữa hệ đếm thập phân và đo đại lượng trong nhiều SGK Toán 
của Pháp. Phân tích của tác giả cho phép chỉ ra hệ thống những KNV liên quan đến đo đại 
lượng được các SGK đó đưa vào.  

Từ hai tổ hợp các KNV do Nguyen (2017) và Chambris (2012) xác định được qua 
nghiên cứu nhiều thể chế, chúng tôi thiết lập nên lưới các KNV có thể triển khai trong mục 
tiêu củng cố hệ đếm thập phân (đặc biệt là phương diện thập phân) qua DH đo đại lượng. 

Bảng 1. Một số KNV tạo nên lưới OM tham chiếu cho mục tiêu củng cố 
kiến thức về hệ đếm thập phân qua DH đo đại lượng 

KNV trong đo đại lượng 

Hai phương diện của 
hệ đếm thập phân 

KNV trong hệ đếm thập 
phân được tái hiện 

Vị trí Thập phân 

T1: Viết số đo độ dài ܽଵܽଶܽଷܽସതതതതതതതതതതതത	݉ 

thành …݇݉…݄݉…݀ܽ݉…݉ trong đó 

ܽଵ ∈ 	ܰ∗, ܽଶ, ܽଷ, ܽସ 	∈ 	ܰ 

x x 
Phân tích một số ܽଵܽଶܽଷܽସതതതതതതതതതതതത 
thành các nghìn, trăm, chục, 
đơn vị 

T2: Viết số đo độ dài biết số đó gồm 

ܽଵkm ܽଶ݄݉	ܽଷ݀ܽ݉	ܽସ݉, trong đó 

ܽଵ ∈ 	ܰ∗, ܽଶ, ܽଷ, ܽସ 	∈ 	ܰ 

x x 

Viết số biết số đó gồm ܽଵ 

nghìn, ܽଶ trăm, ܽଷ chục, ܽସ 

đơn vị, trong đó ܽଵ ∈ 	ܰ∗, 

ܽଶ, ܽଷ, ܽସ ∈ 	ܰ  

T3: Chuyển đổi các đơn vị đo x x 
Chuyển đổi giữa các đơn vị 
đếm trăm, chục, đơn vị 

T4 

T4.1: So sánh hai số đo độ dài 
cùng đơn vị đo 

x  

So sánh hai số tự nhiên 
T4.2: So sánh hai số đo độ dài 
không cùng đơn vị đo 

x x 

T5 T5.1: Sắp xếp các số đo độ dài x  Sắp xếp thứ tự một dãy số 
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cùng đơn vị đo 

T.5.2: Sắp xếp các số đo độ dài 
không cùng đơn vị đo 

x x 

T6 

T6.1: Thực hiện phép tính với số 
đo độ dài cùng đơn vị đo 

x x 
Chuyển đổi giữa các đơn vị 
đếm trăm, chục, đơn vị T6.2: Thực hiện phép tính với số 

đo độ dài không cùng đơn vị đo 
x x 

T7: Viết số đo khối lượng vào ô trống 
biết biểu diễn dạng số của số đo đó trên 
mặt cân đĩa 

x  
Đặt số/đọc số trên một đường 
thẳng khắc vạch 

 

Để ngắn gọn, trong bảng trên chúng tôi chỉ liệt kê các KNV, không mô tả ba thành 
phần còn lại (kĩ thuật, công nghệ, lí thuyết) của các OM tương ứng với chúng. Những 
KNV tương tự với T1, T2…, T6 cho vấn đề đo khối lượng cũng không được trình bày. 
3. Vấn đề khai thác đo đại lượng cho việc củng cố hệ đếm thập phân của SGK 
Toán tiểu học 

Bảng 1 cho thấy DH đo đại lượng mang lại nhiều cơ hội cho việc củng cố hệ đếm 
thập phân. Liệu những gì trong bảng có được tính đến đầy đủ bởi các SGK Toán bậc tiểu 
học của Việt Nam? Để trả lời câu hỏi đó chúng tôi đã phân tích các SGK Toán hiện hành 
từ lớp 1 đến lớp 5. 
 Phân tích của chúng tôi cho thấy sự vắng mặt hoàn toàn của T1 trong các SGK đang 
nói đến. Đối với T5, chỉ có 1 bài tập duy nhất thuộc “T5.1: sắp xếp các số đo khi chúng 
cùng đơn vị đo”, còn “T5.2: sắp xếp các số đo không cùng đơn vị đo” thì không xuất hiện. 
Vì vậy, HS có thể phạm một sai lầm, theo đó các em chỉ so sánh số đo mà không quan tâm 
đơn vị đo đi kèm. Phương diện thập phân của hệ đếm thập phân và mối quan hệ giữa các 
đơn vị đo sẽ bị lu mờ so với phương diện vị trí. 
 KNV T6.2 chỉ xuất hiện thông qua bài toán có lời văn mà không phải là dạng bài tập 
đặt tính rồi tính. Vì vậy, có khả năng HS sẽ lúng túng và dễ sai lầm khi gặp những bài tập 
đặt tính với các số đo không cùng đơn vị.  
 Thống kê số lượng mỗi KNV hiện diện trong các SGK và đối chiếu với Bảng 1 
chúng tôi thấy phương diện vị trí luôn được ưu tiên củng cố hơn so với phương diện thập 
phân. Điều đó cho thấy chủ đề đo đại lượng đã bỏ qua cơ hội sửa chữa những sai lầm phổ 
biến liên quan đến hệ đếm thập phân mà HS thường phạm phải (xác định qua nghiên cứu 
của Parouty (2005)). 
 Từ những kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi tiến hành xây dựng một tiểu đồ án DH 
đo đại lượng mà qua đó hệ đếm thập phân, đặc biệt là phương diện thập phân, được  
củng cố. 
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4. Một nghiên cứu thực nghiệm 
4.1.  Đối tượng thực nghiệm 
 Đối tượng thực nghiệm mà chúng tôi hướng đến là HS lớp 4, sau khi các em đã học 
về bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng.  

4.2. Các bài toán thực nghiệm 
 Với mục đích nói trên, chúng tôi tập trung vào những KNV trình bày dưới đây, vì 
chúng đều cần đến phương diện thập phân để biện minh cho kĩ thuật.  

- T1’: Phân tích một số đo khối lượng  ܽଵܽଶܽଷܽସതതതതതതതതതതതത	݃ thành …݇݃…݄݃…݀ܽ݃…݃ trong đó 
ܽଵ ∈ 	ܰ∗, ܽଶ, ܽଷ, ܽସ 	∈ 	ܰ;  

- T3’: Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng; 
- T5.2’: Sắp xếp các số đo khối lượng không cùng đơn vị đo; 
- T6: Thực hiện phép tính với các số đo độ dài. 

Cụ thể, thực nghiệm được xây dựng trên 3 bài toán dưới đây: 

Bài toán 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a. 1000 g   = ... kg                                          b. 2000 g   = ... kg ... hg ... dag ... g 

c. 1896 g   = ... kg ... hg ... dag ... g                d. 24259 g = ... kg ... hg ... dag ... g
 

 

Bài toán 2  

     

1. Khối lượng của chú Robot là 
750g 

2. Khối lượng của cuốn 
sách là....kg......g 

3. Khối lượng của quả thơm 
là ....kg.....g 

     
4. Khối lượng của cái kèn là 
...kg 

5. Khối lượng của quả 
dưa lưới là 1kg 700g 

6. Khối lượng của củ 
cà rốt là ...g 
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a) Em hãy dựa vào mặt cân đĩa để điền số thích hợp vào chỗ chấm. 
b) Hãy so sánh khối lượng của chú Robot và quả dưa lưới. 
c) Sắp xếp số đo khối lượng của các vật theo chiều tăng dần. Yêu cầu: Các số đo khối 
lượng phải cùng một đơn vị đo. 

Bài toán 3: Tính 

a . 2 5 6  c m  +  4 7 5  c m  =  ..                             b . 3 7  m  +  1 5  c m  =  .. . .

    1 m  3 4  c m  +  2  m  1 6  c m  =  . . .                      6  m  1 8  c m  - 3  m  2 1  c m  =  .. .

    5  m  6 0  c m  +  3  m  6 5  c m  =  .. .

    6  m  3 5  c m  - 2  m  2 0  c m  =  . . . .  
  

4.3.  Phân tích tiên nghiệm các bài toán 
4.3.1. Những chiến lược có thể sử dụng 

Bài toán 1 
 Chúng tôi đưa vào Bài toán 1 để giúp học sinh nhận thấy sự tương ứng giữa các đơn 
vị đo khối lượng với các đơn vị đếm. Hơn nữa, KNV này sẽ giúp củng cố hai phương diện 
vị trí và thập phân của hệ đếm thập phân. Vì vậy, chúng tôi có sử dụng đến số đo khối 
lượng có nhiều hơn bốn chữ số. Những chiến lược có thể: 

 Sphải	sang	trái: liên kết từng đơn vị đo với vị trí của nó trong bảng đơn vị đo tính từ phải 

sang trái 

 Strái	sang	phải: liên kết từng đơn vị đo với vị trí của nó trong bảng đơn vị đo tính từ trái 
sang phải; 

 Sbảng: lập bảng đơn vị đo 

 Sthập	phân: phân tích và dùng mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng. 

Bài toán 2 
 Bài toán 2 được thiết kế nhằm xây dựng cho HS kĩ thuật sắp xếp các số đo khối 
lượng khi chúng không cùng đơn vị đo. Đặc biệt, bài toán cho thấy sự cần thiết của việc 
vận dụng mối quan hệ giữa các đơn vị đo. Câu 2b là bước đệm cho câu 2c. Dưới đây chúng 
tôi trình bày những chiến lược có thể sử dụng cho mỗi câu hỏi. 

Câu 2a: 

 Squan	sát‐viết: quan sát và viết đúng số đo khối lượng của các vật 

 Sước	lượng: lấy số gần đúng được hiển thị trên bề mặt cân đĩa so với số đo khối lượng 

cần xác định 

 Chúng tôi dự đoán học sinh sẽ sử dụng nhiều chiến lược Squan	 sát‐viết vì SGK đã có 

những bài tập để các em luyện cân khối lượng của vật. 
Câu 2b 

 ܵ௦௢	௦á௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢: đưa về cùng đơn vị đo khối lượng và so sánh 

 Sước	lượng	trung	gian: chọn một số trung gian để ước lượng và so sánh 
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 Chiến lược ܵ௦௢	௦á௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ có nhiều cơ hội xuất hiện vì đây là dạng bài tập mà HS 

đã gặp trong quá trình học về đo đại lượng.  

Câu 2c 

 Ssắp	xếp	ngẫu	nhiên: sắp xếp ngẫu nhiên mà không chú ý đến các đơn vị đo khối lượng 

 Sước	lượng	trung	gian: chọn số trung gian để so sánh và sắp xếp 

 ܵ௦ắ௣	௫ế௣
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢: chuyển các số đo khối lượng về cùng đơn vị đo và sắp xếp  

 Chiến lược ܵ௦ắ௣	௫ế௣
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ là chiến lược tối ưu của bài toán và cũng là chiến lược 

mà chúng tôi mong đợi HS sẽ sử dụng. Ở đây HS phải vận dụng mối quan hệ giữa các đơn 
vị đo khối lượng, thông qua đó phương diện thập phân của hệ đếm được củng cố. 

Bài toán 3 
 Bài toán 3 được xây dựng dựa trên KNV T6 nhằm giúp HS làm quen với dạng bài 
tập tính với các số đo không cùng đơn vị đo độ dài. Câu 3a đã rất quen thuộc với HS khi 
các số đo độ dài đã cùng đơn vị đo. Để tìm câu trả lời cho câu 3b thì HS phải vận dụng đến 
mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, qua đó củng cố phương diện thập phân của hệ đếm. 

 Stính	nhẩm: tính nhẩm và viết ngay đáp án 

 Sđặt	tính: đặt các số đo độ dài theo hàng dọc và thực hiện phép tính 

 ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢: chuyển đổi và thực hiện phép tính. 

 Nếu sử dụng hai chiến lược đầu, người ta phải chuyển đơn vị đo sau khi thực hiện 
phép tính đối với bài thứ ba trong câu a. Việc này lại phải làm trước đối với bài thứ hai của 
câu b. Đặc biệt, chúng sẽ không thuận lợi cho trường hợp có nhiều đơn vị đo trong cùng 
một phép tính và cộng trừ có nhớ ở tất cả các đơn vị, như kiểu: 

6݉	87ܿ݉	63݉݉ ∓ 4݉	98ܿ݉	78݉݉  hay 6݉	63ܿ݉ െ 4݉	98ܿ݉	78݉݉ 

 Chiến lược ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ là chiến lược tối ưu của bài toán. Đây là chiến lược mà 

chúng tôi mong muốn HS sử dụng. Chiến lược này đòi hỏi sự kết hợp hai phương diện của 
hệ đếm thập phân. Phương diện thập phân thể hiện qua mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ 
dài được sử dụng để đưa chúng về cùng đơn vị đo. Cả hai phương diện đều tác động vào 
bước thực hiện phép tính. 

4.3.2. Các biến được tính đến để thiết kế bài toán thực nghiệm 
 Những biến sau đã được chúng tôi tính đến khi thiết kế các bài toán thực nghiệm: 

 Biến V1: đơn vị đo khối lượng của các số đo 
 Biến V1 có hai giá trị: Các số đo cho trước có cùng hay khác đơn vị đo. 
Các KNV trong SGK luôn đưa ra các số đo khối lượng với cùng đơn vị đo. Chúng tôi lựa 
chọn cả hai giá trị của biến V1 cho thực nghiệm của mình. Với sự lựa chọn như vậy thì HS 

có thể sử dụng được chiến lược Sước	lượng‐sắp	xếp. Nhưng đó không phải là chiến lược tối ưu 
khi có các số đo gắn với những đơn vị đo khác nhau. 
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 Biến V2: đơn vị đo độ dài của các số đo độ dài 
 Biến V2 cũng có hai giá trị như V1. 
 Cũng như vậy, SGK luôn đưa ra các số đo độ dài với cùng đơn vị đo. Chúng tôi lựa 
chọn cả hai giá trị biến cho thực nghiệm của mình. Với sự lựa chọn này, trong Bài toán 3, 

các em có thể sử dụng được chiến lược Stính	nhẩm, Sđặt	tính sẽ cho đáp án đúng ở 3a. Nhưng 

với 3b thì các chiến lược trên sẽ dẫn đến câu trả lời sai - lúc này thì ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ mới là 

chiến lược tối ưu. 

 Biến V3: giá trị ở hàng đơn vị của số đo đóng vai trò là số bị trừ (a) và số đo đóng 
vai trò là số trừ (b) 

 Biến V3 có hai giá trị: a > b và a < b 
 Chúng tôi cũng lựa chọn cả hai giá trị của biến cho Bài toán 3. Với trường hợp a > b 

thì chiến lược Stính	nhẩm, Sđặt	tính sẽ đưa đến câu trả lời đúng. Tuy nhiên, trường hợp a < b có 

thể thúc đẩy HS sử dụng chiến lược ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ và chỉ có chiến lược này mới dẫn đến 

lời giải đúng. Hơn nữa, việc chiến sử dụng lược này đòi hỏi phải vận dụng mối liên hệ giữa 
các đơn vị đo độ dài, qua đó phương diện thập phân của hệ đếm cũng được củng cố. 

 Biến V4: số chữ số của các số đo khối lượng 
 Biến V4 có hai giá trị, ứng với việc số các chữ số của số đo vượt quá hay không vượt 
quá 4. Chúng tôi cũng đã lựa chọn cả hai giá trị của biến cho Bài toán 1. Khi số chữ số 

không vượt quá 4 thì chiến lược Sbảng, Svị	 trí sẽ được ưu tiên và cũng dẫn đến câu trả lời 

đúng. Giá trị kia của biến V4 sẽ ưu tiên cho chiến lược Sthập	 phân. Hơn nữa, khi sử dụng 

chiến lược này thì kiến thức được dùng đến ngoài đo đại lượng còn có hệ đếm thập phân, 
đặc biệt là phương diện thập phân. 

4.4. Dàn dựng kịch bản 
 Chúng tôi dàn dựng tiểu đồ án DH thành 3 pha. 

 Pha 1 (15 phút): GV phát cho từng HS phiếu học tập số 1 có ghi nội dung Bài toán 1. 
HS làm việc cá nhân. Sau đó GV mời HS lên bảng trình bày, rồi tổng kết để giúp HS 
nhận thấy sự tương ứng giữa các đơn vị đo khối lượng và đơn vị đếm. 

 Pha 2 (40 phút): GV chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm 5-6 em và phát cho mỗi nhóm 
nội dung Bài toán 2. GV giải thích đề cho HS hiểu. HS làm việc theo nhóm, sau đó cử 
đại diện lên bảng trình bày. Cuối cùng, GV thể chế hoá kĩ thuật sắp xếp các số đo khối 
lượng khi chúng không cùng đơn vị đo. 

 Pha 3 (25 phút): GV phát cho mỗi HS một phiếu học tập số 3 ghi nội dung bài toán 
3. Sau khi HS hoàn thành, GV sẽ mời các em lên trình bày. GV sẽ thể chế hóa kĩ thuật 
khi thực hiện phép tính với số đo độ dài không cùng đơn vị đo. 
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4.5. Phân tích hậu nghiệm 
4.5.1. Pha 1 
 Trong pha 1, chúng tôi yêu cầu HS giải quyết Bài toán 1 trên phiếu học tập 1. Bảng 2 
trình bày kết quả phân tích bài làm của 21 HS. 

Bảng 2. Bảng tóm tắt kết quả quan sát được ở Pha 1 

Chiến lược Số lượng Tỉ lệ 

Sphải sang trái 10 47,6% 

Strái sang phải 6 28,6% 

Sbảng 4 19% 

Sthập phân 0 0% 

Chiến lược khác 1 4,8% 
 

Trong 4 chiến lược mà chúng tôi dự kiến chỉ xuất hiện 3, đó là Sphải	sang	trái,	Strái	sang	
phải,	Sbảng. Chiến lược Sphải	 sang	 trái xuất hiện ở 10 bài, trong đó có 6 bài cho lời giải đúng. 

Ngược lại, Strái	sang	phải luôn dẫn đến lời giải sai ở câu d. Bên dưới là lời giải của một HS 

khi sử dụng chiến lược này. 

 
 HS này cho câu trả lời đúng ở các câu a, b, c, nhưng với câu d thì đưa ra lời giải sai. 

Chiến lược Sphải	sang	 trái có đến 10 em lựa chọn và có đến 6 lời giải đúng. Dưới đây là lời 

giải của 1 trong 6 HS đó. 

 
 Chiến lược Sthập	 phân không xuất hiện. Điều đó cho thấy phương diện vị trí của hệ 
đếm thập phân đã tác động ngay cả trong trường hợp không cho một câu trả lời đúng.  

4.5.2. Pha 2 
 Với câu 2a thì chỉ có hai nhóm hoàn thành nhanh chóng, chính xác và các em đều sử 
dụng chiến lược quan sát và viết. Hai nhóm còn lại đưa ra câu trả lời sai.  

 Đối với câu 2b, chỉ có nhóm 4 dùng chiến lược ܵ௦௢	௦á௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ để so sánh, 3 nhóm 

còn lại dùng chiến lược Strung	gian.  
 Nhóm 4 đã tranh luận: 

HS1: Mình phải đổi ra cùng đơn vị đo. 
HS4: Vậy mình phải lập bảng đơn vị đo 
HS2: 1kg 700g là 1kg = 1000g cộng với 700g là 1700g. Vậy 750g < 1700g 
HS4: Vậy quả dưa lưới nặng hơn. 
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 Tranh luận của nhóm 1. 

HS3: Này, 1 kg > 750 g nên 1 kg 700 g > 750g 
HS5: 1 kg 700g là 1700g trừ đi 750 là 950g 

 
 Kết quả làm việc câu 2c của 4 nhóm được chúng tôi thống kê trong Bảng 3. 

Bảng 3. Bảng tóm tắt kết quả làm việc pha 2 – câu 2c 

Chiến lược Nhóm 

Ssắp xếp ngẫu nhiên Nhóm 4 

Sước lượng trung gian Nhóm 1 

ܵ௦ắ௣	௫ế௣
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢  Nhóm 2, Nhóm 3 

 Dưới đây là bài làm của Nhóm 1: 

 
 Qua trao đổi của các thành viên Nhóm 1, chúng tôi biết được các em đã dùng chiến 
lược Sước lượng trung gian để giải quyết câu hỏi 2c này. 
 Tiếp đến là bài làm của nhóm 2 và phần nháp. 

 
 Phần nháp của Nhóm 2. 

 
 Chúng tôi nhận thấy rằng Nhóm 2 đã biết chuyển các số đo khối lượng về cùng một 

đơn vị đo để so sánh và sắp xếp. Tuy nhiên, qua trao đổi với HS thì chúng tôi biết ban đầu 

các em cũng đã dùng chiến lược Sước	lượng	trung	gian để giải quyết câu hỏi này. Nhưng sau đó, 

chính các em cũng là người phát hiện ra yêu cầu bài toán phải đưa các số đo khối lượng về 
cùng đơn vị đo. Nhưng do nhầm lẫn mà các em đã sắp xếp thứ tự chưa đúng giữa khối 
lượng của quả thơm và cuốn sách. 

 Nhóm 3 cũng đã sử dụng chiến lược ܵ௦ắ௣	௫ế௣
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ cho câu 2c. Các em đã dùng 

bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi. 
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 Bên dưới cũng là câu trả lời của nhóm 3 

 
 

 Quan sát Nhóm 4, chúng tôi nhận thấy HS khá lúng túng và chưa nắm rõ mối quan 

hệ giữa các đơn vị đo khối lượng. Nhưng sau quá trình thảo luận, các em đã biết chuyển 

đổi các số đo khối lượng về cùng một đơn vị đo và cũng hiểu cách sắp xếp các số đo khối 

lượng theo chiều tăng dần. 
 

 
 

 Trong phần thể chế cuối pha, GV đã mời đại diện Nhóm 2 trình bày lời giải. Đây là 

nhóm sử dụng chiến lược tối ưu mà chúng tôi mong muốn HS thực hiện. GV đã nhắc lại 

những thao tác mà các em đã thực hiện, ngoài việc nêu lên mối quan hệ giữa các đơn vị đo 

cứ mười đơn vị của đơn vị đo khối lượng này sẽ hợp thành một đơn vị của đơn vị đo khối 

lượng tiếp theo kiền kề tính từ phải sang trái. GV cũng đã nhắc lại cho các em cách sắp xếp 

các số đo khối lượng khi chưa cùng đơn vị đo. 

GV: Để so sánh hai số đo khối lượng chưa cùng đơn vị đo các con sẽ làm gì đầu 

tiên? 

HS: Con sẽ đưa tất cả về cùng đơn vị đo và con chọn là đơn vị đo nhỏ nhất ạ 

GV: Vậy nếu Cô muốn sắp xếp các số đo khối lượng chưa cùng đơn vị đo thì Cô sẽ 

làm gì nào? Bạn nào cho Cô biết? 

HS: Dạ. Chúng ta sẽ đổi về cùng một đơn vị đo. Sau đó ta sẽ so sánh từng cặp số đo 

khối lượng ạ. Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn sẽ là thứ tự tăng dần. Từ lớn về nhỏ 

là thứ tự giảm dần ạ 

 Như vậy, sau pha hai các em đã hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối 

lượng cũng như các đơn vị đếm trong hệ đếm thập phân. 

4.5.3. Pha 3 

 Ở pha 3, chúng tôi yêu cầu HS làm Bài toán 3 trên phiếu thực nghiệm số 3. Với bài 

toán 3, kết quả của 21 HS được chúng tôi thống kê trong các Bảng 4 và 5. 

Bảng 4. Bảng tóm tắt kết quả bài toán 3 theo chiến lược 

Chiến lược Số học sinh Tỉ lệ 

Snhẩm 3 14,3% 

Sđặt tính 5 23,8% 

ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢  13 61,9% 
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 Qua quan sát, phỏng vấn và phân tích phần trả lời của HS, chúng tôi nhận thấy có 

13/21 em sử dụng chiến lược ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢. Đây cũng là chiến lược tối ưu mà chúng tôi 

mong muốn các em sẽ sử dụng. Điều này cho thấy Bài toán 1 và 2 đã ảnh hưởng tích cực 

đến các em. Với chiến lược Snhẩm thì HS viết ngay đáp án và không đưa ra một lời giải 

thích nào trong phần nháp. Vì vậy, câu 3b đã dẫn đến kết quả sai. Với phép tính đầu của 
câu 3b, HS không quan tâm đến đơn vị đo và thực hiện ngay phép cộng. Ở phép tính thứ 
hai các em cũng chưa biết vận dụng mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng để thực 
hiện phép trừ. 

 
  

Có 5 HS sử dụng chiến lược Sđặt	tính và đều cho lời giải sai ở câu 3b. Đặc biệt, có một HS 

cung cấp lời giải sau:  

 
  

 Nguồn gốc sai lầm là em chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa các đơn vị đo. Sau khi xem 

phần nháp của em, chúng tôi hiểu vì sao em lại làm như vậy. Em đã xem 1m34 cm là 35cm 

còn 2m16cm là18 cm . 

 Chiến lược ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ đã xuất hiện tương đối nhiều, đúng như những gì chúng 

tôi dự đoán. Tuy nhiên, chỉ có 4 trên tổng số 13 bài cho lời giải đúng ở câu 3b phép tính 
thứ nhất. Điều này cho thấy, HS luôn mặc định rằng các số đo độ dài trong phép tính đã 
luôn cùng đơn vị đo. 

Bảng 5. Bảng tóm tắt kết quả bài toán 3 theo từng ý 

Bài 3 Số học sinh Tỉ lệ 

Câu 
3a 

 
  

21 100% 

2) 1 m 34 cm + 2 m 16 cm = ...   19 90,5% 

3) 5 m 60 cm + 3 m 65 cm = ...   19 90,5% 

4) 6 m 35 cm - 2 m 20 cm = ...   19 90,5% 

Câu 
3b 

1) 37 m + 15 cm = ...   5 23,8% 

2) 6 m 18 cm - 3 m 21 cm   16 76,2% 
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 Toàn bộ 21 HS làm đúng phép tính số 1, khi hai số đo độ dài cho ở cùng đơn vị đo và 
mỗi số đo chỉ có một đơn vị đo. 19 HS tiếp tục trả lời đúng cho các phép tính số 2, 3 và 4. 
Ở đây hầu hết HS của lớp cho câu trả lời đúng, vì tuy mỗi số đo gồm hai đơn vị đo nhưng 
các đơn vị vẫn giống nhau ở cả hai số đo. Đối với phép tính đầu của câu 3b thì trong số 21 
HS chỉ có 5 em đưa ra đáp án đúng, với 4 lời giải thu được do áp dụng chiến lược 

ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ và 1 sử dụng chiến lược Snhẩm. Điều này cho thấy các em cũng không 

quan tâm đến sự khác nhau của các đơn vị đo trong hai số đo đã cho. Hiện tượng này cũng 
sinh ra từ ảnh hưởng của quan hệ thể chế. Trong phần thể chế hóa, GV đã mời một HS 

dùng chiến lược ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢ lên bảng làm bài số 3 và yêu cầu em giải thích. 

 Qua bài toán này, HS đã được làm quen với dạng bài tập tính với các số đo không 
cùng đơn vị đo độ dài. Điều đáng nói là nhiều HS đã biết vận dụng mối quan hệ giữa các 
đơn vị đo độ dài để chuyển đổi các số đo về cùng một đơn vị đo. Điều đó giúp các em nắm 
vững hơn phương diện vị trí của hệ đếm thập phân. Hơn nữa, HS khắc sâu được cứ mười 
đơn vị đo này sẽ hợp thành một đơn vị đo tiếp theo liền kề tính từ phải sang trái, tương tự 
như mối quan hệ mười giữa các đơn vị đếm. 

4.6. Kết luận về nghiên cứu thực nghiệm 
 Tiểu đồ án mà chúng tôi xây dựng đã cho phép bổ sung, củng cố việc hiểu hai 
phương diện vị trí và thập phân của hệ đếm thông qua làm việc với vấn đề đo đại lượng. 
Pha 1 cho chúng tôi thấy phương diện vị trí đã ảnh hưởng đến các em rất nhiều. Chiến lược 

mà HS sử dụng là Strái	sang	phải	và Sphải	trang	trái chiếm đa số (76,2%). Câu 1e được chúng tôi 

đưa vào nhằm giúp khơi dậy ở các em mối quan hệ giữa các đơn vị đo và điều đó đã được 
thể hiện rõ qua pha 2 và pha 3. Ở pha 2 đã có 3/4 nhóm chuyển đổi các số đo khối lượng 
về cùng một đơn vị đo để so sánh và sắp xếp. Điều này cho thấy các em đã biết vận dụng 
mối quan hệ giữa các đơn vị đo, cũng chính là quan hệ giữa các đơn vị đếm. Trong pha 3 

có đến 61,9% HS sử dụng chiến lược ܵ௧í௡௛
đổ௜	௖ù௡௚	đơ௡	௩ị	đ௢. Điều này chứng tỏ nhiều HS đã 

nắm được rằng “cứ mười đơn vị ở mỗi hàng sẽ hợp thành một đơn vị ở hàng tiếp theo liền 
kề tính từ phải sang trái”. Qua 3 pha, chúng tôi nhận thấy ở các em có khả năng lĩnh hội 
kiến thức, có lòng ham học hỏi. 
 Từ đó, chúng tôi tin rằng nếu những KNV đã thiết lập trong bảng OM tham chiếu 
được thực hiện thường xuyên qua DH đo đại lượng thì kiến thức về hệ đếm thập phân sẽ 
củng cố được ở HS. 
 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 
 "Numbers" and "measures" are closely related. Skimming primary mathematics textbooks in 
the market, it is easy to find two major topics of these books: "decimal numeration" and 
"measures". The decimal system provides essential knowledge for the study of measurements. 
However, it seems that the measurements are not exploited in a relevant way for the study of 
decimal numbers. In this article, we will present an experimental study to fill this gap. 

 Keywords: decimal system, measure quantity, didactic engineering. 


